
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI  

QUỐC TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày           /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

 Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 2.000255 

Cấp Giấy phép 

kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước 

ngoài để thực 

hiện quyền phân 

phối bán lẻ hàng 

hóa (trừ các hàng 

hóa là: gạo, 

đường, vật phẩm 

đã ghi hình, sách, 

báo và tạp chí) 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đủ hồ và hợp 

lệ nếu tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều 9 Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP. 

- 27 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc trường hợp 

quy định tại khoản điểm a 

khoản 3 Điều 8 Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

2 2.000370 

Cấp Giấy phép 

kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước 

ngoài để thực 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 9 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


2 
 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

hiện quyền nhập 

khẩu, quyền phân 

phối bán buôn các 

hàng hóa là dầu 

bôi trơn, mỡ bôi 

trơn có nguồn gốc 

từ dầu mỏ 

Nghị định số 342/2026/NĐ-

CP. 

- 27 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP. 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

3 2.000362 

Cấp Giấy phép 

kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước 

ngoài để thực 

hiện quyền phân 

phối bán lẻ các 

hàng hóa là gạo; 

đường; vật phẩm 

ghi hình; sách, 

báo và tạp chí 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 9 

Nghị định số 342/2026/NĐ-

CP. 

- 27 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

4 2.000351 
Cấp Giấy phép 

kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


3 
 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

vốn đầu tư nước 

ngoài để thực 

hiện các dịch vụ 

quy định tại 

khoản d, đ, e, g, 

h, i Điều 5 Nghị 

định số 

342/2026/NĐ-CP 

nước ngoài thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 9 

Nghị định số 342/2026/NĐ-

CP.  

- 27 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài thuộc trường hợp 

quy định tại điểm a và b khoản 

3 Điều 8 Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP. 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

5 2.000340 

Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước 

ngoài 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

6 2.000330 

Điều chỉnh Giấy 

phép kinh doanh 

cho tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ 

hoặc 27 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đủ và 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


4 
 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

nước ngoài hợp lệ đối với trường hợp điều 

chỉnh theo quy định tại khoản 

3 Điều 15 Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP. 

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

7 2.000272 

Cấp Giấy phép 

kinh doanh đồng 

thời với Giấy 

phép lập cơ sở 

bán lẻ 

- 14 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ 

nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài không thuộc 

trường hợp quy định tại điểm 

a khoản 3 Điều 8 Nghị định 

342/2026/NĐ-CP. 

- 31 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ 

nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài thuộc trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 

3 Điều 8 Nghị định 

342/2026/NĐ-CP. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

8 2.000361 

Cấp giấy phép lập 

cơ sở bán lẻ thứ 

nhất, cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở bán lẻ 

thứ nhất thuộc 

- 14 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu 

không thuộc trường hợp quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 8 

Nghị định số 342/2026/NĐ-

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


5 
 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

trường hợp không 

phải thực hiện thủ 

tục kiểm tra nhu 

cầu kinh tế (ENT) 

CP.  

- 31 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu 

thuộc trường hợp quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị 

định số 342/2026/NĐ-CP. 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

9 1.000774 

Cấp giấy phép lập 

cơ sở bán lẻ ngoài 

cơ sở bán lẻ thứ 

nhất thuộc trường 

hợp phải thực 

hiện thủ tục kiểm 

tra nhu cầu kinh 

tế (ENT) 

- 30 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu 

không thuộc trường hợp quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 8 

Nghị định số 342/2026/NĐ-

CP.  

- 44 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu 

thuộc trường hợp quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị 

định số 342/2026/NĐ-CP. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

10 2.000339 

Điều chỉnh Giấy 

phép lập cơ sở 

bán lẻ đối với các 

trường hợp thay 

đổi nội dung quy 

định tại các điểm 

a, b, c, d và đ 

khoản 1 Điều 24; 

điều chỉnh giảm 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ đủ và hợp lệ. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


6 
 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

diện tích cơ sở 

bán lẻ  
- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

11 2.000334 

Điều chỉnh tăng 

diện tích bán 

hàng của cơ sở 

bán lẻ thứ nhất 

trong trung tâm 

thương mại; tăng 

diện tích cơ sở 

bán lẻ ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ nhất, 

được lập trong 

trung tâm thương 

mại và không 

thuộc loại hình 

cửa hàng tiện lợi, 

siêu thị mini, siêu 

thị đến mức 

không quá 500 m2 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ đủ và hợp lệ. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

12 2.000322 

Điều chỉnh tăng 

diện tích cơ sở 

bán lẻ thứ nhất 

không nằm trong 

trung tâm thương 

mại 

30 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ đủ và hợp lệ. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


7 
 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

13 2.002166 

Điều chỉnh tăng 

diện tích bán 

hàng của cơ sở 

bán lẻ và trường 

hợp cơ sở ngoài 

cơ sở bán lẻ thứ 

nhất thay đổi loại 

hình thành cửa 

hàng tiện lợi, siêu 

thị mini, siêu thị 

30 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

14 2.000665 
Cấp lại Giấy phép 

lập cơ sở bán lẻ 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


8 
 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

15 1.001441 

Gia hạn Giấy 

phép lập cơ sở 

bán lẻ 

10 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận hồ sơ đủ và hợp lệ 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

16 2.000662 

Cấp Giấy phép 

lập cơ sở bán lẻ 

cho phép cơ sở 

bán lẻ được tiếp 

tục hoạt động 

- 14 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đủ và hợp lệ 

nếu không thuộc trường hợp 

quy định tại điểm c khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP. 

- 20 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đủ và hợp lệ 

nếu thuộc trường hợp quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 8 

Nghị định số 342/2026/NĐ-

CP. 

- Trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.gov.

vn 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

quy định 

- Luật Thương mại 

ngày 14/6/2005;  

- Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12/6/2017;  

- Luật Đầu tư ngày 

11/12/2025;  

- Nghị định số 

342/2026/NĐ-CP ngày 

03/9/2026 của Chính 

phủ. 

 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
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